
TT Tên sách Tác giả
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Đơn giá 
(VNĐ)

1
Hướng dẫn dạy học môn Toán  cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018

GS.TSKH. Đỗ Đức Thái (Chủ biên), 
PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt, TS. Nguyễn Hoài Anh,  TS. Phạm 

Xuân Chung,  TS. Nguyễn Sơn Hà, TS. Phạm Sỹ Nam
17x24      75,000 

2
Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn cấp THPT theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018

PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)
PGS.TS. Bùi Minh Đức,

PGS.TS. Nguyễn Thành Thi
17x24      75,000 

3
Hướng dẫn dạy học môn Vật lí  cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018

PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh (Chủ biên)
PGS.TS. Lê Đức Ánh 
ThS. Đỗ Thanh Hữu

17x24      75,000 

4
Hướng dẫn dạy học môn Hoá học  cấp THPT theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018

PGS.TS. Đặng Thị Oanh (Chủ biên)
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, 
PGS.TS. Vũ Quốc Trung,

TS. Dương Bá Vũ, TS. Phạm Thị Bình
17x24      65,000 

5
Hướng dẫn dạy học môn Sinh học cấp THPT theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018

GS.TS. Đinh Quang Báo (Chủ biên), 
PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn, PGS.TS. Phan Thị Thanh Hội,  

Lại Phương Liên, PGS.TS. Lê Đình Trung
17x24      75,000 

6
Hướng dẫn dạy học môn Lịch sử cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018

GS.TS. Phạm Hồng Tung (Chủ biên)
GS.TS. Trần Thị Vinh, 
TS. Nguyễn Văn Ninh

17x24      60,000 

7
Hướng dẫn dạy học môn Địa lí cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018

GS.TS. Lê Thông (Chủ biên)
PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ,

ThS. Bùi Thị Nhiệm, TS. Lê Mỹ Dung
17x24      75,000 

8
Hướng dẫn dạy học môn Tin học  cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018

PGS.TS. Hồ Cẩm Hà (Chủ biên)
TS. Nguyễn Chí Trung,  TS. Bùi Văn Thanh, TS. Đỗ 

Trung Kiên, TS. Nguyễn Thế Lộc
17x24      75,000 

9
Hướng dẫn dạy học môn Công nghệ cấp THPT theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018

PGS.TS. Lê Huy Hoàng (Chủ biên), PGS.TS. Đặng Văn 
Nghĩa, 

PGS.TS. Nguyễn Trọng Khanh, 
PGS.TS. Đồng Huy Giới,

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền,
ThS. Nguyễn Thị Mai Lan

17x24      60,000 

10
Hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  cấp THPT theo 
chương trình giáo dục phổ thông mới (2018)

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên)
ThS. Bùi Ngọc Diệp, 

Lê Thái Hưng,
Vũ Phương Liên, 

ThS. Dương Thị Thuý Nga

17x24      60,000 

11
Hướng dẫn dạy học môn Thể chất  cấp THPT theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018

TS. Đặng Ngọc Quang 
PGS.TS. Phạm Đông Đức 

(Đồng Chủ biên), Lưu Quang Hiệp
17x24      65,000 

12
Hướng dẫn dạy học môn Âm nhạc  cấp THPT theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018

ThS. Lê Anh Tuấn (Chủ biên),
ThS. Đỗ Thanh Hiên, ThS. Hồ Ngọc Khải

17x24      60,000 

13
Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật  cấp THPT theo 
chương trình giáo dục phổ thông 2018

PGS.TS. Đào Đức Doãn (Chủ biên),
Đào Thị Hà, 

ThS. Dương Thị Thuý Nga, 
PGS.TS. Phạm Việt Thắng

17x24      65,000 

14
Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật cấp THPT theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018

ThS. Nguyễn Thị Đông (Chủ biên),
Nguyễn Văn Cường,

Trần Thị Hoàng Ngân
17x24      70,000 

1 Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn  (THPT) Đỗ Ngọc Thống (Tổng CB) 17 x 24      75,000 
2 Dạy học phát triển năng lực môn Toán  (THPT) Đỗ Đức Thái (Tổng CB) 17 x 24      75,000 
3 Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí  (THPT) Nguyễn Văn Khánh (CB) 17 x 24      75,000 
4 Dạy học phát triển năng lực môn Hóa học  (THPT) Đặng Thị Oanh (CB) 17 x 24      75,000 
5 Dạy học phát triển năng lực môn Sinh học  (THPT) Đinh Quang Báo (CB) 17 x 24      75,000 

6 Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử  (THPT)
Nghiêm Đình Vỳ (Tổng CB)

Đinh Ngọc Bảo, 
Trịnh Đình Tùng (CB)

17 x 24      75,000 

DANH MỤC SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CẤP THPT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ 
CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VIỆT NAM

NHÀ SÁCH SƯ PHẠM TVHL

Địa chỉ: OV2.43 Khu chức năng đô thị Xuân Phương

SĐT: 0962.095.686 - 0964.270.977 
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Website: thuvienhoclieu.vn

Bộ sách: HƯỚNG DẪN DẠY HỌC (MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC)

BỘ SÁCH: DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH



7 Dạy học phát triển năng lực môn Địa lí  (THPT)
Nguyễn Minh Tuệ,

 Lê Thông (Đồng CB)
17 x 24      75,000 

8 Dạy học phát triển năng lực môn Công nghệ  (THPT) Lê Huy Hoàng (CB) 17 x 24      75,000 
9 Dạy học phát triển năng lực môn Giáo dục Công dân (THPT) Đào Đức Doãn (CB) 17 x 24      75,000 

1
Ôn tập - kiểm tra năng lực môn Toán lớp 10 (theo hình thức trắc nghiệm và 
tự luận)

Phạm Hoàng Quân
 Phạm Sỹ Nam

 Nguyễn Sơn Hà
17 × 24 55,000

2
Ôn tập - kiểm tra năng lực môn Toán lớp 11 (theo hình thức trắc nghiệm và 
tự luận)

Phạm Hoàng Quân, 
Phạm Sỹ Nam, 
Nguyễn Sơn Hà

17 × 24 55,000

3
Ôn tập - kiểm tra năng lực môn Toán lớp 12 (theo hình thức trắc nghiệm và 
tự luận)

Phạm Hoàng Quân 
Phạm Sỹ Nam

Nguyễn Sơn Hà
17 × 24 55,000

4 Ôn luyện trắc nghiệm môn Địa lí lớp 10
Lê Thông
(Chủ biên)

17 × 24 38,000

5 Ôn luyện trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11
Lê Thông
(Chủ biên)

17 × 24 35,000

1
Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn chương qua hệ thống phiếu học tập 
lớp 10 - học kì 1 

Phạm Thị Thu Hương
(Chủ biên)

19 × 27 40,000

2
Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn chương qua hệ thống phiếu học tập 
lớp 10 - học kì 2

Phạm Thị Thu Hương
(Chủ biên)

19 × 27 40,000

3
Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn chương qua hệ thống phiếu học tập 
lớp 11 - học kì 1

Phạm Thị Thu Hương
(Chủ biên)

19 × 27 40,000

4
Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn chương qua hệ thống phiếu học tập 
lớp 11 - học kì 2

Phạm Thị Thu Hương
(Chủ biên)

19 × 27 40,000

5
Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn chương qua hệ thống phiếu học tập 
lớp 12 - học kì 1 

Phạm Thị Thu Hương
(Chủ biên)

19 × 27 40,000

6
Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn chương qua hệ thống phiếu học tập 
lớp 12 - học kì 2 

Phạm Thị Thu Hương
(Chủ biên)

19 × 27 40,000

1 Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn Toán
Phạm Hoàng Quân – Nguyễn Sơn Hà –  Phạm Sỹ Nam –  

Hoàng Đức Nguyên
17 x 24 50,000

2
Ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 
môn Ngữ văn

Lã Nhâm Thìn – Nguyễn Thị Nương 17 x 24 50,000

3
Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn 
Tiếng Anh

Nguyễn Thuý Nga –  Cù Thị Thu Thuỷ –  Phạm Thị 
Thanh Loan

17 x 24 50,000

4
Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn Vật 
lí

Phạm Trường Nghiêm (Chủ biên) – Nguyễn Văn Thông 17 x 24 30,000

5
Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn Hoá 
học

Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên) –
Nguyễn Văn Hải – Đặng Thị Thuận An

17 x 24 30,000

6
Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn 
Sinh học

Phạm Thị My (chủ biên) -
Phan Thị Thanh Hội – Trần Mộng Lai – Bùi Thanh Vân

17 x 24 30,000

7
Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 
môn Lịch sử

Nguyễn Mạnh Hưởng –
Nguyễn Văn Ninh

17 x 24 30,000

8
Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 
môn Địa lí

Lê Thông –  Nguyễn Minh Tuệ (Đồng chủ biên) –  Ứng 
Quốc Chỉnh – Lê Mỹ Dung –  Quản Thị Huệ –  Bùi Thị 

Nhiệm –  Nguyễn Thị Thuý Nga
17 x 24 30,000

9
Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn 
Giáo dục công dân

Dương Thị Thuý Nga (Chủ biên) – Đào Thị Hà – Lưu 
Thị Thu Hà – Vũ Thị Thanh Nga – Trần Thị Thu Huyền

17 x 24 25,000

10
Phân loại và giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lí lớp 12 tập 2: Dòng điện 
xoay chiều

Trần Văn Hưng - Dương Văn Đổng (Đồng Chủ biên) 17 x 24 75,000

11
Phân loại và giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lí lớp 12 theo hướng phát 
triển năng lực học sinh T3

 Trần Văn Hưng - Đoàn Văn Lượng (CB) 17 x 24 86,000

12
Định hướng tư duy và phát triển kĩ năng thi trắc nghiệm môn Toán - Tập 1: 
Hàm số và các bài toán thực tế 

Nguyễn Thị Kim Sơn 16 x 24 85,000

13
Định hướng tư duy và phát triển kĩ năng thi trắc nghiệm môn Toán - Tập 2: 
Hình học và các bài toán thực tế 

Nguyễn Thị Kim Sơn 16 x 24 95,000

14
Định hướng tư duy và phát triển kĩ năng thi trắc nghiệm môn Toán - Tập 3: 
Phương trình và các bài toán thực tế 

Nguyễn Thị Kim Sơn 16 x 24

15
Định hướng tư duy và phát triển kĩ năng thi trắc nghiệm môn Toán - Tập 4: 
Tích phân - xác suất thống kê và số phức 

Nguyễn Thị Kim Sơn 16 x 24

1 Hướng dẫn thực hành Địa lí, lớp 10 (theo hình thức trắc nghiệm)
Nguyễn Minh Tuệ

(Chủ biên)
19 × 27 20,000

BỘ SÁCH ÔN TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

BỘ SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN CHƯƠNG

BỘ SÁCH ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Bộ sách HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐỊA LÍ (DÀNH CHO HỌC SINH, VỞ THỰC HÀNH)



2 Hướng dẫn thực hành Địa lí, lớp 11 (theo hình thức trắc nghiệm)
Nguyễn Minh Tuệ

(Chủ biên)
19 × 27 20,000

3 Hướng dẫn thực hành Địa lí, lớp 12 (theo hình thức trắc nghiệm)
Nguyễn Minh Tuệ

(Chủ biên)
19 × 27 20,000

1 Bồi dưỡng năng lực môn Toán THPT theo chủ đề Bùi Văn Nghị (chủ biên) 17x24 45,000
2 Bồi dưỡng năng lực môn Ngữ văn THPT theo chủ đề Lê Quang Hưng (chủ biên) 17x24 45,000

3 Bồi dưỡng năng lực môn Tiếng Anh THPT theo chủ đề
Nguyễn Thúy Nga, 

Lê Thùy Linh
17x24 45,000

4 Bồi dưỡng năng lực môn Vật lí THPT theo chủ đề
Nguyễn Anh Vinh, 
Nguyễn Trọng Sửu,
 Nguyễn Bá Bình

17x24 45,000

5 Bồi dưỡng năng lực môn Hóa học THPT theo chủ đề Đặng Thị Oanh (chủ biên) 17x24 45,000
6 Bồi dưỡng năng lực môn Sinh học THPT theo chủ đề Bùi Văn Sâm, Mai Sỹ Tuấn, Trần Khánh Ngọc 17x24 45,000

7 Bồi dưỡng năng lực môn Địa lí THPT theo chủ đề
Lê Thông 

Nguyễn Minh Tuệ 
17x24 45,000

BỘ SÁCH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THPT


